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16-12-2024 - Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường 
mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông 
và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo 
Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
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Thông tư số 19/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 8 năm 2018 
của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn 
về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên 
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17-12-2024 - Quyết định số 1487/QĐ-CTN về việc cho trở lại quốc tịch 
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20-12-2024 - Quyết định số 1509/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch 
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ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ 

 
17-12-2024 - Thông báo số 6964/BNG-LPQT về việc điều ước quốc tế 

có hiệu lực: "Hiệp định về chuyển giao người bị kết án 
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Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất". 
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VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số: 23/2024/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2024 

  
THÔNG TƯ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các 
trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường 

phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT 
ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 

 

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 86/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất; 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, 

trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban 

hành kèm theo Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật 
chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 
13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (sau đây gọi tắt là Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT) 

1. Bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 1 như sau: 

“3. Trường Phổ thông vùng cao Việt Bắc, Trường Hữu nghị 80, Trường Hữu 

nghị T78 được áp dụng quy định này để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông. 

4. Trường dự bị đại học được áp dụng quy định này để thực hiện chương trình 

bồi dưỡng dự bị đại học.”. 
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2. Sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 2 như sau: 

“1. Công trình kiên cố là các công trình/nhà có niên hạn sử dụng không nhỏ 

hơn 50 năm và ba kết cấu chính đều được làm bằng vật liệu bền chắc, bao gồm: 

a) Phần kết cấu chịu lực chính làm bằng các loại vật liệu: bê tông cốt thép, 

gạch/đá, sắt/thép/gỗ bền chắc; 

b) Mái làm bằng các loại vật liệu: bê tông cốt thép, tôn, ngói (xi măng, đất nung); 

c) Tường bao che làm bằng các loại vật liệu: bê tông cốt thép, gạch/đá, gỗ/kim loại. 

2. Công trình bán kiên cố là các công trình/nhà có niên hạn sử dụng nhỏ hơn 

50 năm và hai trong ba kết cấu chính đáp ứng theo quy định tại khoản 1 Điều này, 

trong đó phần kết cấu chịu lực chính là bắt buộc theo quy định tại điểm a khoản 1 

Điều này.”. 

3. Bổ sung khoản 3 Điều 4 như sau: 

“3. Các hạng mục khác phục vụ hoạt động quản lý, giáo dục (nếu có) thực hiện 

theo quy định của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ 

sở hoạt động sự nghiệp.”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 như sau: 

“2. Quy mô 

a) Trường mầm non có quy mô tối thiểu 09 nhóm, lớp và tối đa 30 nhóm, lớp. 

Đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn, xã có quy mô dân số dưới 5000 

người và các trường dân lập, tư thục có quy mô tối thiểu 05 nhóm, lớp; trường tại 

khu vực hải đảo có quy mô tối thiểu 03 nhóm, lớp; 

b) Căn cứ điều kiện các địa phương, có thể bố trí các điểm trường ở những địa 

bàn khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em đến trường. Bố trí không quá 

05 điểm trường; đối với trường tại các xã thuộc vùng khó khăn, tùy theo điều kiện 

thực tế có thể bố trí không quá 08 điểm trường, trường hợp đặc biệt tại các địa bàn 

có địa hình hiểm trở, chia cắt bố trí không quá 12 điểm trường.”. 

5. Sửa đổi khoản 3 Điều 5 như sau: 

“3. Tổng diện tích khu đất xây dựng trường (bao gồm các điểm trường) được 

xác định trên cơ sở số nhóm, lớp, số trẻ em với bình quân tối thiểu 12m2 cho một 

trẻ em; đối với các đô thị loại III trở lên (theo công nhận loại đô thị của cấp có 

thẩm quyền) cho phép bình quân tối thiểu 8m2 cho một trẻ em.”. 
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6. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 6 như sau: 

“2. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

a) Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em 

Bảo đảm mỗi nhóm, lớp có một phòng, bao gồm các phân khu chức năng: 

Khu sinh hoạt chung để tổ chức các hoạt động học, chơi và ăn; 

Nơi ngủ (đối với nhóm, lớp mẫu giáo có thể sử dụng chung với khu sinh 

hoạt chung); 

Khu vệ sinh được xây dựng khép kín với phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo 

dục trẻ em, có vách ngăn cao không nhỏ hơn 1,50 m giữa chỗ đi tiểu và bồn cầu, 

bố trí từ 02 đến 03 tiểu treo dùng cho trẻ em trai (hoặc máng tiểu có chiều dài tối 

thiểu 2,0m) và từ 02 đến 03 xí bệt dùng cho trẻ em gái, khu vực rửa tay của trẻ em 

được bố trí riêng với tiêu chuẩn 08 trẻ em/chậu rửa, các thiết bị vệ sinh được lắp 

đặt phù hợp với độ tuổi; đối với trẻ em mẫu giáo cần bố trí nhà vệ sinh riêng cho 

trẻ em trai, trẻ em gái; trường hợp khu vệ sinh được xây dựng riêng biệt phải liên 

thông với phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em qua hành lang giao thông, 

thuận tiện cho sử dụng và dễ quan sát; có thể trang bị thêm hệ thống thiết bị cấp 

nước nóng phù hợp với điều kiện thực tế; 

Hiên chơi, đón trẻ em: thuận tiện cho việc đưa, đón và sinh hoạt của trẻ em 

khi trời mưa, nắng; xung quanh hiên chơi cần có lan can với chiều cao không 

nhỏ hơn 01m; 

Hệ thống chiếu sáng theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu 

sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; hệ thống quạt (có thể trang bị thêm 

hệ thống điều hòa không khí phù hợp với điều kiện thực tế); 

b) Phòng giáo dục thể chất, nghệ thuật: liên thông với phòng nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ em qua hành lang giao thông, bảo đảm có 01 phòng giáo 

dục nghệ thuật và 01 phòng (hoặc khu) giáo dục thể chất. Điểm trường có quy mô 

từ 05 nhóm, lớp trở lên, bố trí 01 phòng sử dụng chung cho giáo dục nghệ thuật và 

giáo dục thể chất; 

c) Sân chơi: lắp đặt các thiết bị đồ chơi ngoài trời theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo; 

d) Thư viện: bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định tiêu 

chuẩn thư viện trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.”. 
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7. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 7 như sau: 

“2. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

a) Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật: có tối thiểu 01 phòng 
giáo dục nghệ thuật và 01 phòng giáo dục thể chất; 

b) Thư viện: bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định tiêu 
chuẩn thư viện trường mầm non của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.”. 

8. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 như sau: 

“1. Khối phòng nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em 

a) Phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em được bổ sung các phân khu 
chức năng: 

Kho nhóm, lớp để chứa đồ dùng, đồ chơi phục vụ sinh hoạt và học tập; 

b) Phòng giáo dục thể chất, phòng giáo dục nghệ thuật: đối với trường có quy 
mô lớn hơn 14 nhóm, lớp có tối thiểu 02 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng giáo 
dục thể chất; 

c) Phòng làm quen tin học, ngoại ngữ: có tối thiểu 01 phòng với thiết bị phù 
hợp, phục vụ các hoạt động vui chơi, khám phá và làm quen với công nghệ thông 
tin, ngoại ngữ của trẻ em.”. 

9. Sửa đổi điểm a khoản 2 Điều 9 như sau: 

“a) Trường tiểu học có quy mô tối thiểu 10 lớp và tối đa 40 lớp. Đối với trường 
tại các xã thuộc vùng khó khăn có quy mô tối thiểu 05 lớp;”. 

10. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 9 như sau: 

“3. Tổng diện tích khu đất xây dựng trường (bao gồm các điểm trường) được 
xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học 
sinh; đối với các đô thị loại III trở lên (theo công nhận loại đô thị của cấp có thẩm 
quyền) cho phép bình quân tối thiểu 6m2 cho một học sinh. Đối với trường có tổ 
chức nội trú hoặc ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú, diện tích khu đất cho các 
hạng mục công trình phục vụ nội trú; ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú bảo đảm 
tối thiểu 6m2 cho một học sinh.”. 

11. Sửa đổi khoản 5 Điều 9 như sau: 

“5. Các hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho các hoạt động dạy học và tổ 
chức các hoạt động giáo dục cao không quá 05 tầng; bảo đảm điều kiện cho học 
sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng.”. 
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12. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10 như sau: 

“2. Khối phòng học tập 

a) Phòng học: bảo đảm mỗi lớp có một phòng học riêng; có thể sử dụng làm nơi 
nghỉ trưa cho học sinh (nếu có); được trang bị đầy đủ: Bàn, ghế học sinh đúng quy 
cách và đủ chỗ ngồi cho học sinh; bàn, ghế giáo viên; bảng lớp; hệ thống chiếu sáng 
theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng - Mức cho phép chiếu 
sáng nơi làm việc; hệ thống quạt (có thể trang bị thêm hệ thống điều hòa không khí 
phù hợp với điều kiện thực tế); hệ thống tủ đựng hồ sơ, thiết bị dạy học; 

b) Phòng học bộ môn: có tối thiểu 03 phòng học bộ môn theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành để tổ chức dạy học các môn học Âm nhạc, Mỹ 
thuật, Khoa học, Công nghệ, Tự nhiên và xã hội, Tin học, Ngoại ngữ. Căn cứ điều 
kiện thực tế, ghép một số phòng học bộ môn theo nguyên tắc: bảo đảm đủ chức 
năng của các phòng học bộ môn, có chức năng tương đồng, đầy đủ thiết bị cho mỗi 
môn học, bảo đảm việc bố trí thời gian, không gian để thực hiện dạy học và tổ 
chức hoạt động giáo dục theo từng chức năng, bảo đảm kế hoạch và định mức giờ 
dạy trên quy mô học sinh đối với các môn học.”. 

13. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 10 như sau: 

“a) Thư viện: bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định tiêu 
chuẩn thư viện trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;”. 

14. Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 11 như sau: 

“2. Khối phòng học tập 

Phòng học bộ môn: có tối thiểu 04 phòng học bộ môn, đối với trường có quy 
mô lớn hơn 25 lớp có tối thiểu 06 phòng học bộ môn theo quy định của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành để tổ chức dạy học các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, 
Khoa học, Công nghệ, Tự nhiên và xã hội, Tin học, Ngoại ngữ. Căn cứ điều kiện 
thực tế, ghép một số phòng học bộ môn theo nguyên tắc: bảo đảm đủ chức năng 
của các phòng học bộ môn, có chức năng tương đồng, đầy đủ thiết bị cho mỗi môn 
học, bảo đảm việc bố trí thời gian, không gian để thực hiện dạy học và tổ chức 
hoạt động giáo dục theo từng chức năng, bảo đảm kế hoạch và định mức giờ dạy 
trên quy mô học sinh đối với các môn học. 

3. Khối phòng hỗ trợ học tập 

Thư viện: bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định tiêu 
chuẩn thư viện trường tiểu học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.”. 
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15. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 12 như sau: 

“2. Khối phụ trợ 

a) Phòng nghỉ giáo viên: có tối thiểu 01 phòng, bố trí liền kề với khối phòng 
học tập, bảo đảm 10 lớp có 01 phòng; 

b) Phòng giáo viên: sử dụng làm nơi làm việc của giáo viên ngoài giờ dạy, 
trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành.”. 

16. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 13 như sau: 

“3. Tổng diện tích khu đất xây dựng trường (bao gồm các điểm trường) được 
xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học 
sinh; đối với các đô thị loại III trở lên (theo công nhận loại đô thị của cấp có thẩm 
quyền) cho phép bình quân tối thiểu 6m2 cho một học sinh. Đối với trường có tổ 
chức nội trú hoặc ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú, diện tích khu đất cho các 
hạng mục công trình phục vụ nội trú; ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú bảo đảm 
tối thiểu 6m2 cho một học sinh.”. 

17. Sửa đổi khoản 5 Điều 13 như sau: 

“5. Các hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho các hoạt động dạy học và tổ 
chức các hoạt động giáo dục cao không quá 05 tầng; bảo đảm điều kiện cho học 
sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng.”. 

18. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 như sau: 

“2. Khối phòng học tập 

a) Phòng học: bảo đảm tối thiểu số lượng 0,6 phòng/lớp; được trang bị đầy đủ: 
Bàn, ghế học sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho học sinh; bàn, ghế giáo viên; 
bảng lớp; hệ thống chiếu sáng theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; hệ thống quạt (có thể trang bị 
thêm hệ thống điều hòa không khí phù hợp với điều kiện thực tế); 

b) Phòng học bộ môn: có tối thiểu 04 phòng học bộ môn theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo ban hành để tổ chức dạy học các môn học Âm nhạc, Mỹ 
thuật, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, 
Lịch sử và Địa lí. Căn cứ điều kiện thực tế, ghép một số phòng học bộ môn theo 
nguyên tắc: bảo đảm đủ chức năng của các phòng học bộ môn, có chức năng tương 
đồng, đầy đủ thiết bị cho mỗi môn học, bảo đảm việc bố trí thời gian, không gian 
để thực hiện dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục theo từng chức năng, bảo đảm 
kế hoạch và định mức giờ dạy trên quy mô học sinh đối với các môn học.”. 
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19. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 14 như sau: 

“a) Thư viện: bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định tiêu 

chuẩn thư viện trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;”. 

20. Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 15 như sau: 

“2. Khối phòng học tập 

Phòng học bộ môn: có tối thiểu 06 phòng học bộ môn, đối với trường có 

quy mô lớn hơn 20 lớp có tối thiểu 07 phòng học bộ môn theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành để tổ chức dạy học các môn học Âm nhạc, Mỹ 

thuật, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, 

Lịch sử và Địa lí. Căn cứ điều kiện thực tế, ghép một số phòng học bộ môn theo 

nguyên tắc: bảo đảm đủ chức năng của các phòng học bộ môn, có chức năng 

tương đồng, đầy đủ thiết bị cho mỗi môn học, bảo đảm việc bố trí thời gian, 

không gian để thực hiện dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục theo từng chức 

năng, bảo đảm kế hoạch và định mức giờ dạy trên quy mô học sinh đối với các 

môn học. 

3. Khối phòng hỗ trợ học tập 

Thư viện: bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định tiêu 

chuẩn thư viện trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.”. 

21. Sửa đổi khoản 1 Điều 16 như sau: 

“1. Khối phòng học tập 

Phòng học bộ môn: đối với trường có quy mô lớn hơn 20 lớp có tối thiểu 08 

phòng học bộ môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành để tổ chức 

dạy học các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, Công nghệ, Khoa học tự nhiên, Tin học, 

Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Lịch sử và Địa lí. Căn cứ điều kiện thực tế, ghép 

một số phòng học bộ môn theo nguyên tắc: bảo đảm đủ chức năng của các phòng 

học bộ môn, có chức năng tương đồng, đầy đủ thiết bị cho mỗi môn học, bảo đảm 

việc bố trí thời gian, không gian để thực hiện dạy học và tổ chức hoạt động giáo 

dục theo từng chức năng, bảo đảm kế hoạch và định mức giờ dạy trên quy mô học 

sinh đối với các môn học.”. 

22. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 16 như sau: 

“3. Khối phụ trợ 

a) Phòng các tổ chuyên môn: có đủ số phòng tương ứng với số tổ chuyên môn; 
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b) Phòng nghỉ giáo viên: có tối thiểu 01 phòng, bố trí liền kề với khối phòng 

học tập, bảo đảm 10 lớp có 01 phòng; 

c) Phòng giáo viên: sử dụng làm nơi làm việc của giáo viên ngoài giờ dạy, 

trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành.”. 

23. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 17 như sau:  

“2. Trường trung học phổ thông có quy mô tối thiểu 15 lớp và tối đa 50 lớp. 

Đối với trường phổ thông dân tộc nội trú, quy mô số lớp căn cứ số lượng đối tượng 

tuyển sinh theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc nội trú 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.”. 

24. Sửa đổi khoản 3 Điều 17 như sau: 

“3. Tổng diện tích khu đất xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số 

học sinh với bình quân tối thiểu 10m2 cho một học sinh; đối với các đô thị loại III 

trở lên (theo công nhận loại đô thị của cấp có thẩm quyền) cho phép bình quân tối 

thiểu 6m2 cho một học sinh. Đối với trường có tổ chức nội trú hoặc ăn, ở tập trung 

cho học sinh bán trú, diện tích khu đất cho các hạng mục công trình phục vụ nội 

trú; ăn, ở tập trung cho học sinh bán trú bảo đảm tối thiểu 6m2 cho một học sinh.”. 

25. Sửa đổi khoản 5 Điều 17 như sau: 

“5. Các hạng mục công trình phục vụ trực tiếp cho các hoạt động dạy học và tổ 

chức các hoạt động giáo dục cao không quá 05 tầng; bảo đảm điều kiện cho học 

sinh khuyết tật tiếp cận sử dụng.”. 

26. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 18 như sau: 

“2. Khối phòng học tập 

a) Phòng học: bảo đảm tối thiểu số lượng 0,6 phòng/lớp; được trang bị đầy đủ: 

Bàn, ghế học sinh đúng quy cách và đủ chỗ ngồi cho học sinh; bàn, ghế giáo viên; 

bảng lớp; hệ thống chiếu sáng theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc; hệ thống quạt (có thể trang bị 

thêm hệ thống điều hòa không khí phù hợp với điều kiện thực tế); 

b) Phòng học bộ môn: có tối thiểu 05 phòng học bộ môn theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành để tổ chức dạy học các môn học Âm nhạc, Mỹ 

thuật, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế 

và pháp luật, Lịch sử, Địa lí. Căn cứ điều kiện thực tế, ghép một số phòng học bộ 

môn theo nguyên tắc: bảo đảm đủ chức năng của các phòng học bộ môn, có chức 
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năng tương đồng, đầy đủ thiết bị cho mỗi môn học, bảo đảm việc bố trí thời gian, 

không gian để thực hiện dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục theo từng chức 

năng, bảo đảm kế hoạch và định mức giờ dạy trên quy mô học sinh đối với các 

môn học.”. 

27. Sửa đổi điểm a khoản 3 Điều 18 như sau: 

“a) Thư viện: bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 theo quy định tiêu 

chuẩn thư viện trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;”. 

28. Sửa đổi khoản 2 và khoản 3 Điều 19 như sau: 

“2. Khối phòng học tập 

Phòng học bộ môn: có tối thiểu 06 phòng học bộ môn, đối với trường có quy 

mô lớn hơn 30 lớp có tối thiểu 08 phòng học bộ môn theo quy định của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo ban hành để tổ chức dạy học các môn học Âm nhạc, Mỹ thuật, 

Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và 

pháp luật, Lịch sử, Địa lí. Căn cứ điều kiện thực tế, ghép một số phòng học bộ môn 

theo nguyên tắc: bảo đảm đủ chức năng của các phòng học bộ môn, có chức năng 

tương đồng, đầy đủ thiết bị cho mỗi môn học, bảo đảm việc bố trí thời gian, không 

gian để thực hiện dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục theo từng chức năng, bảo 

đảm kế hoạch và định mức giờ dạy trên quy mô học sinh đối với các môn học. 

3. Khối phòng hỗ trợ học tập 

Thư viện: bảo đảm tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 theo quy định tiêu 

chuẩn thư viện trường trung học của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.”. 

29. Sửa đổi khoản 1 Điều 20 như sau: 

“1. Khối phòng học tập 

Phòng học bộ môn: có tối thiểu 08 phòng học bộ môn theo quy định của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo ban hành để tổ chức dạy học các môn học Âm nhạc, Mỹ 

thuật, Công nghệ, Tin học, Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế 

và pháp luật, Lịch sử, Địa lí. Căn cứ điều kiện thực tế, ghép một số phòng học bộ 

môn theo nguyên tắc: bảo đảm đủ chức năng của các phòng học bộ môn, có chức 

năng tương đồng, đầy đủ thiết bị cho mỗi môn học, bảo đảm việc bố trí thời gian, 

không gian để thực hiện dạy học và tổ chức hoạt động giáo dục theo từng chức 

năng, bảo đảm kế hoạch và định mức giờ dạy trên quy mô học sinh đối với các 

môn học.”. 
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30. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 20 như sau: 

“3. Khối phụ trợ 

a) Phòng các tổ chuyên môn: có đủ số phòng tương ứng với số tổ chuyên môn; 

b) Phòng nghỉ giáo viên: có tối thiểu 01 phòng, bố trí liền kề với khối phòng 
học tập, bảo đảm 10 lớp có 01 phòng; 

c) Phòng giáo viên: sử dụng làm nơi làm việc của giáo viên ngoài giờ dạy, 
trang bị đầy đủ các thiết bị theo quy định hiện hành.”. 

31. Sửa đổi điểm a khoản 1 Điều 21 như sau:  

“a) Trường phổ thông có nhiều cấp học có quy mô tối thiểu 09 lớp và tối đa 50 
lớp (đối với trường có 02 cấp học), tối đa 75 lớp (đối với trường có 3 cấp học)”. 

32. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 22 như sau: 

“1. Khối phòng học tập 

Áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất tối thiểu của từng cấp học tại Quy định 
này và được bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học. Đối với trường có các cấp 
học trên cùng khuôn viên, có thể sử dụng chung các phòng học bộ môn tương 
đồng, bảo đảm việc sử dụng phù hợp với các cấp học; số lượng các phòng sử dụng 
chung được tính vào số lượng phòng của từng cấp học.”. 

33. Bổ sung khoản 6 Điều 22 như sau: 

“6. Khối phòng hỗ trợ học tập 

Thư viện: Đối với trường có cấp học tiểu học, có phòng đọc riêng cho cấp học 
tiểu học và cấp học khác.”. 

34. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 23 như sau: 

“1. Khối phòng học tập 

Áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 1 của từng cấp học tại Quy 
định này và được bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học. Đối với trường có 
các cấp học trên cùng khuôn viên, có thể sử dụng chung các phòng học bộ môn 
tương đồng, bảo đảm việc sử dụng phù hợp với các cấp học; số lượng các phòng 
sử dụng chung được tính vào số lượng phòng của từng cấp học.”. 

35. Bổ sung khoản 3 Điều 23 như sau: 

“3. Khối phòng hỗ trợ học tập 

Thư viện: Đối với trường có cấp học tiểu học, có phòng đọc riêng cho cấp học 
tiểu học và cấp học khác.”. 
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36. Sửa đổi khoản 1 Điều 24 như sau: 

“1. Khối phòng học tập 

Áp dụng theo tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2 của từng cấp học tại Quy 
định này và được bố trí phân khu riêng biệt cho từng cấp học. Đối với trường có 
các cấp học trên cùng khuôn viên, có thể sử dụng chung các phòng học bộ môn 
tương đồng, bảo đảm việc sử dụng phù hợp với các cấp học; số lượng các phòng 
sử dụng chung được tính vào số lượng phòng của từng cấp học.”. 

37. Bổ sung khoản 3 Điều 24 như sau: 

“3. Khối phòng hỗ trợ học tập 

Thư viện: Đối với trường có cấp học tiểu học, có phòng đọc riêng cho cấp học 
tiểu học và cấp học khác.”. 

38. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 và bổ sung quy 
định tại số thứ tự 1.5 Phụ lục I định mức diện tích sàn xây dựng các hạng mục 
công trình trường mầm non (Phụ lục I kèm theo Thông tư này).  

39. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 2.1, 3.6 Phụ lục II định mức diện 
tích sàn xây dựng các hạng mục công trình trường tiểu học (Phụ lục II kèm theo 
Thông tư này).  

40. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 2.1, 3.5, 3.7, 5.7 Phụ lục III định 
mức diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình trường trung học cơ sở (Phụ 
lục III kèm theo Thông tư này).  

41. Sửa đổi, bổ sung quy định tại số thứ tự 2.1, 3.7, 5.7 Phụ lục IV định mức 
diện tích sàn xây dựng các hạng mục công trình trường trung học phổ thông (Phụ 
lục IV kèm theo Thông tư này).  

Điều 2. Bãi bỏ một phần một số điều của Quy định về tiêu chuẩn cơ sở vật 
chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và 
trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 
13/2020/TT-BGDĐT 

1. Bãi bỏ điểm b khoản 1 và khoản 5 Điều 7. 

2. Bãi bỏ điểm b khoản 1 và điểm a khoản 4 Điều 11. 

3. Bãi bỏ điểm b khoản 1 và điểm a, điểm b khoản 4 Điều 15. 

4. Bãi bỏ điểm b khoản 1 và điểm a, điểm b khoản 4 Điều 19. 

Điều 3. Quy định chuyển tiếp 

1. Đối với các cơ sở giáo dục đã được đánh giá tiêu chuẩn cơ sở vật chất khi 
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công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận đạt chuẩn quốc gia trước 
ngày Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục theo cấp độ, mức độ đã được công nhận. 
Thời gian chuyển tiếp thực hiện các quy định tại Thông tư này để đánh giá tiêu 
chuẩn cơ sở vật chất khi công nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục, công nhận 
đạt chuẩn quốc gia là 05 năm kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực. 

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng mới, cải tạo nâng cấp các công trình sự 
nghiệp của các cơ sở giáo dục đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định 
trước ngày Thông tư này có hiệu lực thì không xác định lại tiêu chuẩn, định mức 
theo Thông tư này. 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2025. 

2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Cơ sở vật chất và Thủ trưởng các đơn vị 
có liên quan thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá 
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 
 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Phạm Ngọc Thưởng  
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC I 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
TRƯỜNG MẦM NON 

(Kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT 
Các hạng mục 

công trình 

Tiêu 
chuẩn 

 tối thiểu 

Tiêu chuẩn 
 mức độ 1 

Tiêu chuẩn 
 mức độ 2 

Chú thích 

1 

Khối phòng nuôi 
dưỡng, chăm sóc 
và phục vụ giáo 
dục trẻ em 

    

1.1 
Khối phòng nuôi 
dưỡng, chăm sóc 
và giáo dục trẻ 

     

 Khu sinh hoạt chung 
1,50m2/ 
trẻ em 

1,50m2/trẻ em 1,50m2/trẻ em 

Tổng diện tích 
không nhỏ hơn 
24m2 với nhóm 
trẻ, 36m2 với lớp 
mẫu giáo 

 Khu ngủ 
1,20m2/ 
trẻ em 

1,20m2/trẻ em 1,20m2/trẻ em 

Tổng diện tích 
không nhỏ hơn 
18m2 với nhóm 
trẻ, 30m2 với lớp 
mẫu giáo 

 Khu vệ sinh 
0,40m2/ 
trẻ em 

0,40m2/trẻ em 0,40m2/trẻ em 
Tổng diện tích 
không nhỏ hơn 
12m2 

 Hiên chơi, đón trẻ 
0,50m2/ 

trẻ 
0,50m2/trẻ 0,50m2/trẻ 

Chiều rộng thông 
thủy không nhỏ 
hơn 2,1m 

 Kho nhóm, lớp - - 6m2/kho   

1.2 
Phòng giáo dục thể 
chất, phòng giáo 
dục nghệ thuật 
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STT 
Các hạng mục 

công trình 

Tiêu 
chuẩn 

 tối thiểu 

Tiêu chuẩn 
 mức độ 1 

Tiêu chuẩn 
 mức độ 2 

Chú thích 

 
Phòng giáo dục 
thể chất 

2m2/trẻ 
em 

2m2/trẻ em 2m2/trẻ em 
Tổng diện tích 
không nhỏ hơn 
60m2/phòng 

 
Phòng giáo dục 
nghệ thuật 

2m2/trẻ 
em 

2m2/trẻ em 2m2/trẻ em 
Tổng diện tích 
không nhỏ hơn 
60m2/phòng 

1.3 Sân chơi 
1m2/trẻ 

em 

1m2/trẻ em       
nhà trẻ; 

2m2/trẻ em       
mẫu giáo 

1m2/trẻ em       
nhà trẻ; 

2m2/trẻ em       
mẫu giáo 

  

1.4 
Phòng làm quen 
tin học, ngoại 
ngữ 

- - 40m2/phòng   

1.5 Thư viện 
0,60m2/
trẻ em 

- 0,60m2/trẻ em; 
- phòng đọc trẻ 
em 1,50m2/chỗ; 
- phòng đọc giáo 
viên 2,40m2/chỗ; 
- kho sách kín 
2,5m2/1000 đơn 
vị tài nguyên 
thông tin; kho 
sách mở 
4,5m2/1000 đơn 
vị tài nguyên 
thông tin; 
- khu mượn trả và 
quản lý 
6m2/người làm 
công tác thư viện 

- 0,60m2/trẻ em; 
- phòng đọc trẻ 
em 1,50m2/chỗ; 
- phòng đọc 
giáo viên 
2,40m2/chỗ; 
- kho sách kín 
2,5m2/1000 đơn 
vị tài nguyên 
thông tin; kho 
sách mở 
4,5m2/1000 đơn 
vị tài nguyên 
thông tin; 
- khu mượn trả 
và quản lý 
6m2/người làm 
công tác thư viện 

Tổng diện tích 
không nhỏ hơn 
48m2/thư viện. 
Quy mô được 
tính từ 30% đến 
50% tổng số trẻ 
em toàn trường 

 



 
 CÔNG BÁO/Số 1511 + 1512/Ngày 28-12-2024 17 
  
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC II 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 

ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
TRƯỜNG TIỂU HỌC 

(Kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT 
Các hạng mục 

công trình 
Tiêu chuẩn 

 tối thiểu 
Tiêu chuẩn 
 mức độ 1 

Tiêu chuẩn 
 mức độ 2 

Chú thích 

2 
Khối phòng hỗ 
trợ học tập 

        

2.1 Thư viện 
0,60m2/học 

sinh 

- 0,60m2/học 
sinh; 
- phòng đọc học 
sinh ,40m2/chỗ; 
- phòng đọc 
giáo viên 
2,40m2/chỗ; 
- kho sách kín 
2,5m2/1000 đơn 
vị tài nguyên 
thông tin, kho 
sách mở 
4,5m2/1000 đơn 
vị tài nguyên 
thông tin; 
- khu mượn trả 
và quản lý 
6m2/người làm 
công tác thư 
viện 

- 0,60m2/học 
sinh; 
- phòng đọc 
học sinh 
2,40m2/chỗ; 
- phòng đọc 
giáo viên 
2,40m2/chỗ; 
- kho sách kín 
2,5m2/1000 
đơn vị tài 
nguyên thông 
tin, kho sách 
mở 4,5m2/1000 
đơn vị tài nguyên 
thông tin; 
- khu mượn trả 
và quản lý 
6m2/người làm 
công tác thư 
viện 

Tổng diện 
tích không 
nhỏ hơn 
54m2/thư 
viện. Quy 
mô được 
tính từ 
30% đến 
50% tổng 
số học 
sinh toàn 
trường 

3 Khối phụ trợ         

3.6 
Phòng nghỉ giáo 
viên 

- - 12m2/phòng   
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC III 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG  

CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH  
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ 

(Kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT 
Các hạng mục 

công trình 

Tiêu 
chuẩn 

 tối thiểu 

Tiêu chuẩn  
mức độ 1 

Tiêu chuẩn 
 mức độ 2 

Chú thích 

2 
Khối phòng hỗ 

trợ học tập 
    

2.1 Thư viện 
0,60m2/ 

học sinh 

- 0,60m2/học 

sinh; 

- phòng đọc học 

sinh 2,40m2/chỗ; 

- phòng đọc giáo 

viên 2,40m2/chỗ; 

- kho sách kín 

2,5m2/1000 đơn 

vị tài nguyên 

thông tin, kho sách 

mở 4,5m2/1000 

đơn vị tài nguyên 

thông tin; 

- khu mượn trả 

và quản lý 

6m2/người làm 

công tác thư viện 

- 0,60m2/học 

sinh; 

- phòng đọc học 

sinh 2,40m2/chỗ; 

- phòng đọc giáo 

viên 2,40m2/chỗ; 

- kho sách kín 

2,5m2/1000 đơn 

vị tài nguyên 

thông tin, kho 

sách mở 

4,5m2/1000 đơn 

vị tài nguyên 

thông tin; 

- khu mượn trả 

và quản lý 

6m2/người làm 

công tác thư viện 

Tổng diện tích 

không nhỏ hơn 

60m2/thư viện. 

Quy mô được 

tính từ 30% 

đến 50% tổng 

số học sinh 

toàn trường 

3 Khối phụ trợ         

3.5 Khu để xe học sinh 
0,90m2/    

xe đạp 
0,90m2/xe đạp 0,90m2/xe đạp 

Số lượng xe 

được tính từ 

50% đến 70% 

tổng số học sinh 

toàn trường 
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STT 
Các hạng mục 

công trình 

Tiêu 
chuẩn 

 tối thiểu 

Tiêu chuẩn  
mức độ 1 

Tiêu chuẩn 
 mức độ 2 

Chú thích 

3.7 
Phòng nghỉ giáo 
viên 

- - 12m2/phòng   

5 
Khối phục vụ 
sinh hoạt 

        

5.7 Nhà văn hóa - 0,40m2/học sinh 0,40m2/học sinh   
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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC IV 
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC DIỆN TÍCH SÀN XÂY DỰNG  

CÁC HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH 
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

(Kèm theo Thông tư số 23/2024/TT-BGDĐT ngày 16/12/2024  
của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

STT 
Các hạng mục công 

trình 
Tiêu chuẩn 

 tối thiểu 
Tiêu chuẩn 
 mức độ 1 

Tiêu chuẩn 
 mức độ 2 

Chú thích 

2 
Khối phòng hỗ trợ 
học tập 

        

2.1 Thư viện 
0,60m2/học 

sinh 

- 0,60m2/học sinh; 
- phòng đọc học 
sinh 2,40m2/chỗ; 
- phòng đọc giáo 
viên 2,40m2/chỗ; 
- kho sách kín 
2,5m2/1000 đơn vị 
tài nguyên thông 
tin; kho sách mở 
4,5m2/1000 đơn vị 
tài nguyên thông tin; 
- khu mượn trả và 
quản lý 6m2/người 
làm công tác thư 
viện 

- 0,60m2/học sinh; 
- phòng đọc học 
sinh 2,40m2/chỗ; 
- phòng đọc giáo 
viên 2,40m2/chỗ; 
- kho sách kín 
2,5m2/1000 đơn vị 
tài nguyên thông 
tin; kho sách mở 
4,5m2/1000 đơn vị 
tài nguyên thông tin; 
- khu mượn trả và 
quản lý 6m2/người 
làm công tác thư 
viện 

Tổng 
diện tích 
không 
nhỏ hơn 
60m2/thư 
viện. Quy 
mô được 
tính từ 
30% đến 
50% tổng 
số học 
sinh toàn 
trường 

3 Khối phụ trợ         

3.7 Phòng nghỉ giáo viên - - 12m2/phòng   

5 
Khối phục vụ sinh 
hoạt 

        

5.7 Nhà văn hóa - 0,40m2/học sinh 0,40m2/học sinh   
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BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 15/2024/TT-BTTTT Hà Nội, ngày 13 tháng 12 năm 2024 
 

THÔNG TƯ 
Quy định một số nội dung về thanh tra chuyên ngành 

Thông tin và Truyền thông 

 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 43/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; 

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 
động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin 
và Truyền thông; 

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, 

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư quy định một số 
nội dung về thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. 

 
Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 
 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Thông tư này quy định về người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành; về trang phục, Thẻ thanh tra chuyên ngành của người được giao 
thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên 
ngành và bảo đảm phương tiện, công cụ cho hoạt động thanh tra chuyên ngành. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, các 
Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền 
thông, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục trưởng Cục được giao 
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thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, người được giao thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông và tổ chức, cá nhân khác có 
liên quan. 

Điều 3. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 

1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành phải bảo đảm 
các điều kiện, tiêu chuẩn được quy định tại khoản 3 Điều 38 của Luật Thanh tra và 
có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên trở lên. 

2. Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành ban 
hành Quyết định phân công, thôi phân công người được giao thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra chuyên ngành theo đề nghị của Trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ tham 
mưu về công tác thanh tra chuyên ngành của Cục. Mẫu Quyết định phân công, thôi 
phân công người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được quy 
định tại Phụ lục 01, Phụ lục 02 ban hành kèm theo Thông tư này. 

 
Chương II 

THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
 

Điều 4. Thẻ thanh tra chuyên ngành 

1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành để sử dụng 
khi thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. 

2. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm 
bảo quản, sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật, không 
sử dụng Thẻ vào mục đích cá nhân, không sử dụng Thẻ của người khác hoặc cho 
người khác mượn Thẻ để sử dụng.  

3. Thời hạn sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành không quá 05 năm kể từ ngày 
cấp, bao gồm Thẻ cấp mới, cấp đổi, cấp lại theo quy định tại Điều 6 Thông tư này.  

4. Trường hợp mất, hư hỏng hoặc hết hạn sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành, 
người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành báo cáo Cục trưởng 
để làm thủ tục cấp đổi, cấp lại Thẻ theo quy định.  

5. Người được cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành khi không còn được tiếp tục 
phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành thì phải nộp lại Thẻ thanh 
tra chuyên ngành cho Cục trưởng. 

Điều 5. Mẫu Thẻ thanh tra chuyên ngành 

1. Mẫu Thẻ thanh tra chuyên ngành được quy định tại Phụ lục 03 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 
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2. Mã số Thẻ thanh tra chuyên ngành: 

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được cấp một 
(01) mã số Thẻ thanh tra chuyên ngành. Mã số Thẻ thanh tra chuyên ngành gồm ba 
phần, giữa các phần có dấu gạch ngang ký hiệu như sau: A33-X-Y (được in bằng 
chữ in hoa, đậm, màu đen, cỡ chữ 10). 

Phần thứ nhất gồm một chữ cái in hoa và hai chữ số: A33. 

Phần thứ hai gồm ký hiệu chữ X in hoa tương ứng với các chữ số từ 1 đến 6 
(X=1-6) để phân biệt cơ quan sử dụng người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh 
tra chuyên ngành, cụ thể như sau: X=1: ký hiệu của Cục Báo chí; X=2: ký hiệu của 
Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; X=3: ký hiệu của Cục Tần số vô 
tuyến điện; X=4: ký hiệu của Cục Viễn thông; X=5: ký hiệu của Cục Xuất bản, In 
và Phát hành; X=6: ký hiệu của Cục An toàn thông tin. 

Phần thứ ba gồm ký hiệu chữ Y in hoa tương ứng với số thứ tự cấp Thẻ từ 1 
đến n (Y=1-n) của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. 

Ví dụ: Mã số Thẻ của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử là: A33-2-1. 

3. Mã số Thẻ thanh tra chuyên ngành không thay đổi trong trường hợp người 
được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được điều động, luân 
chuyển trong cùng một cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 

4. Thẻ thanh tra chuyên ngành được ép nhựa bảo vệ bên ngoài hoặc bằng vật 
liệu PET. 

Điều 6. Cấp mới, cấp đổi, cấp lại Thẻ thanh tra chuyên ngành 

1. Cấp mới Thẻ thanh tra chuyên ngành đối với công chức đủ điều kiện, tiêu 
chuẩn quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này và được Cục trưởng Cục được 
giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành phân công thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra chuyên ngành. 

2. Cấp đổi Thẻ thanh tra chuyên ngành trong các trường hợp sau đây: 

a) Thẻ hết hạn sử dụng; 

b) Thẻ đang sử dụng bị hư hỏng; 

c) Thẻ còn thời hạn sử dụng nhưng người được cấp Thẻ thay đổi chức vụ, 
ngạch công chức hoặc chuyển công tác sang cơ quan được giao thực hiện chức 
năng thanh tra chuyên ngành khác thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc lý do 
khác dẫn đến phải thay đổi thông tin của người được cấp ghi trên Thẻ; 

d) Khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định mẫu Thẻ mới thay thế mẫu 
Thẻ cũ. 
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3. Cấp lại Thẻ thanh tra chuyên ngành trong trường hợp người đã được cấp 
Thẻ bị mất Thẻ do những nguyên nhân khách quan và không thuộc các trường hợp 
bị thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng Thẻ quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 7 Thông 
tư này. Trường hợp người đã được cấp Thẻ bị mất Thẻ do vi phạm quy định tại 
khoản 2 Điều 4 Thông tư này thì không được cấp lại Thẻ. Thẻ được cấp lại có thời 
hạn sử dụng và mã số Thẻ như Thẻ đã được cấp trước đó. 

4. Hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Thẻ thanh tra chuyên ngành bao gồm: 

a) Công văn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Thẻ thanh tra chuyên ngành của 
Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành kèm theo 
Danh sách tổng hợp thông tin của người được đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại 
Thẻ thanh tra chuyên ngành. Mẫu Công văn đề nghị cấp mới, cấp đổi, cấp lại Thẻ 
thanh tra chuyên ngành được quy định tại Phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 
này. Đối với trường hợp cấp lại Thẻ thì người được cấp Thẻ có Đơn đề nghị cấp lại 
Thẻ thanh tra chuyên ngành theo mẫu Đơn được quy định tại Phụ lục 05 ban hành 
kèm theo Thông tư này. 

b) 02 ảnh màu chân dung cá nhân nền xanh (cỡ 20mm x 30mm) của người 
được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, ảnh chụp không quá sáu 
(06) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ (ghi rõ họ tên, cơ quan phía sau ảnh). 

c) Quyết định phân công người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành (bản chính hoặc bản sao có đóng dấu treo của cơ quan), trừ trường hợp đề 
nghị cấp lại, cấp đổi khi Thẻ hết hạn sử dụng, Thẻ đang sử dụng bị hư hỏng. 

5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp đổi, 
cấp lại Thẻ thanh tra chuyên ngành của các Cục được giao thực hiện chức năng 
thanh tra chuyên ngành, Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổng hợp và trình Bộ trưởng 
xem xét, ký Quyết định cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành theo mẫu Quyết định cấp 
Thẻ thanh tra chuyên ngành được quy định tại Phụ lục 06 ban hành kèm theo Thông 
tư này. Trường hợp không cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành theo hồ sơ đề nghị của 
Cục, Thanh tra Bộ phải có văn bản trả lời Cục và nêu rõ lý do không cấp Thẻ. 

6. Văn phòng Bộ có trách nhiệm in Thẻ thanh tra chuyên ngành sau khi được 
Bộ trưởng phê duyệt và bàn giao Thẻ thanh tra chuyên ngành cho Thanh tra Bộ. 

7. Thanh tra Bộ có trách nhiệm tiếp nhận, bàn giao Thẻ thanh tra chuyên ngành 
cho các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 

8. Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành chịu 
trách nhiệm về thông tin, hồ sơ của người được đề nghị cấp Thẻ thanh tra chuyên 
ngành; quản lý, bàn giao, giám sát việc sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành của 
người được cấp thuộc đơn vị mình quản lý. 
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Điều 7. Thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành 

1. Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có 
văn bản gửi Thanh tra Bộ đề nghị thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng Thẻ của người 
được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành theo mẫu Công văn đề nghị 
thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành được quy định tại Phụ 
lục 07 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Thanh tra Bộ có trách nhiệm tổng hợp và trình Bộ trưởng xem xét, ký Quyết 
định thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành. Mẫu Quyết định 
thu hồi, tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành được quy định tại Phụ 
lục 08 ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành bị tạm đình chỉ 
sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành trong các trường hợp sau đây: 

a) Có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động thanh tra theo quy định của 
pháp luật mà chưa có quyết định xử lý; 

b) Đang trong thời gian bị tạm đình chỉ công tác để xem xét xử lý kỷ luật; 

c) Bị khởi tố, tạm giữ, tạm giam. 

4. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành bị thu hồi Thẻ 
Thanh tra chuyên ngành trong các trường hợp sau đây: 

a) Chuyển công tác sang cơ quan, đơn vị khác hoặc không được tiếp tục giao 
thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hoặc nghỉ hưu, thôi việc; chết khi đang 
trong thời gian công tác; 

b) Bị Tòa án kết án bằng bản án hình sự có hiệu lực pháp luật hoặc bị xử lý 
kỷ luật bằng một trong các hình thức hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc 
thôi việc; 

c) Bị mất năng lực hành vi dân sự. 

5. Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền chứng minh người được cấp 
Thẻ không vi phạm pháp luật trong quá trình thực thi công vụ hoặc hết thời hạn xử 
lý kỷ luật, Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 
có văn bản gửi Thanh tra Bộ đề nghị Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban 
hành Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành. 
Mẫu Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành 
được quy định tại Phụ lục 09 ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 8. Kinh phí in phôi, in Thẻ, cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành 

1. Kinh phí in phôi, in Thẻ, cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành được sử dụng từ 
ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông.  
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2. Thanh tra Bộ căn cứ nhu cầu thực tế hàng năm xây dựng dự toán kinh phí in 
phôi, in Thẻ, cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành gửi Văn phòng Bộ tổng hợp vào dự 
toán kinh phí hàng năm của Bộ Thông tin và Truyền thông.  

 
Chương III 

ĐẢM BẢO ĐIỀU KIỆN CHO HOẠT ĐỘNG  
THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

 
Điều 9. Bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành 

1. Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với Vụ Tổ chức cán bộ xây dựng và trình 
Lãnh đạo Bộ phê duyệt Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên 
ngành hàng năm cho Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành và các tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia hoạt động thanh tra 
chuyên ngành Thông tin và Truyền thông. 

2. Thanh tra Bộ chủ trì tổ chức thực hiện Kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng nghiệp 
vụ thanh tra chuyên ngành sau khi được phê duyệt. 

3. Ưu tiên người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang 
công tác tại đơn vị tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành được tham gia 
các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành. 

Điều 10. Đảm bảo phương tiện, công cụ cho hoạt động thanh tra chuyên 
ngành 

Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có 
trách nhiệm trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết cho hoạt động thanh tra, bao 
gồm: máy tính, điện thoại, máy tính bảng, máy ghi âm, ghi hình; công cụ để thu 
thập chứng cứ, bằng chứng phục vụ cho công tác thanh tra, xử lý vi phạm (tài 
khoản sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình trả tiền, SIM, thẻ dịch vụ viễn 
thông, dịch vụ chuyển phát thư, gói kiện, hàng hóa, mua xuất bản phẩm). 

Điều 11. In, cấp phát Sổ nhật ký Đoàn thanh tra 

1. Việc in Sổ nhật ký Đoàn thanh tra được thực hiện mỗi năm một lần.  

2. Mẫu Sổ nhật ký Đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của Thanh tra 
Chính phủ. 

3. Hàng năm, Thanh tra Bộ chủ trì, phối hợp với các Cục được giao thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên ngành căn cứ chương trình kế hoạch thanh tra và nhu 
cầu của các Cục, tổng hợp và đăng ký số lượng Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cần in 
gửi Văn phòng Bộ.  

4. Văn phòng Bộ in và bàn giao Sổ nhật ký Đoàn thanh tra cho Thanh tra Bộ để quản 
lý và cấp phát cho các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. 
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5. Cục trưởng các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành có trách nhiệm đăng ký số lượng, tiếp nhận, quản lý và bàn giao Sổ nhật 
ký Đoàn thanh tra cho các Đoàn thanh tra thuộc thẩm quyền của Cục để sử 
dụng theo quy định. 

Điều 12. Kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, đảm bảo 
phương tiện, công cụ cho hoạt động thanh tra, in Sổ nhật ký Đoàn thanh tra 

Kinh phí bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành, đảm bảo phương tiện, 
công cụ cho hoạt động thanh tra, in Sổ nhật ký Đoàn thanh tra được sử dụng từ 
nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ Thông tin và Truyền thông. 

 
Chương IV 

TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN  
NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH  

 
Điều 13. Trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 

chuyên ngành 

1. Trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 
quy định tại Thông tư này bao gồm: quần, áo (thu đông, xuân hè); áo măng tô; thắt 
lưng da; giầy da; dép quai hậu; bít tất; cà vạt; quần, áo mưa; ủng cao su; cặp tài 
liệu; mũ kêpi; sao mũ; cành tùng; biển tên, cấp hiệu, cầu vai, cấp hàm. 

2. Căn cứ điều kiện vùng miền cụ thể và đặc thù công tác, Cục trưởng Cục 
được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có thể xem xét quyết định 
chuyển đổi trang phục áo măng tô thành quần, áo xuân hè hoặc ngược lại để phù 
hợp với tình hình thực tế. 

Điều 14. Quy cách, màu sắc trang phục nam 

1. Áo măng tô: 

a) Chất liệu: vải tuytsi pha len, ký hiệu: TW8058-1; kiểu dệt: chéo 3/1; tỷ lệ: 
PW45/55; mật độ: dọc 360s/cm; ngang 270s/10cm2; Trọng lượng: 245g/m2. 

b) Màu sắc: xanh rêu đậm. 

c) Cúc áo: Cúc nhựa 20mm và 15mm. 

d) Kiểu dáng: Kiểu áo choàng Nam 2 lớp có lót, cổ cài không bẻ ve, thân trước 
có ép mex mùng, nẹp áo đính 5 cúc nhựa 20mm (có 4 cúc cài ngầm), 2 bên sườn 
thân trước có 2 túi cơi, miệng túi chếch, thân sau áo có xẻ sống sau. Tay áo kiểu 
veston có cá tay, mỗi bên đính 1 cúc nhựa 15mm. Vai áo có đỉa vai 8mm để cài 
cấp hiệu, có ken vai. 

2. Áo thu đông (Veston): 
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a) Chất liệu: vải tuytsi pha len, ký hiệu: TW8058-1; kiểu dệt: chéo 3/1; tỷ lệ: 
PW45/55; mật độ: dọc 360s/cm; ngang 270s/10cm2; trọng lượng: 245g/m2. 

b) Màu sắc: xanh rêu đậm. 

c) Cúc áo: Cúc nhựa 20mm và 15mm. 

d) Kiểu dáng: Kiểu áo khoác ngoài 2 lớp có lót, cổ bẻ, ve cổ hình chữ “V”, 
kiểu ve dài, nẹp áo đính 3 cúc nhựa 20mm, vai áo có đỉa vai 8mm để cài cấp hiệu. 
Thân trước dáng Vest, gót nẹp vuông, ngực bên trái có 01 túi cơi bổ, có độ chếch 
5mm, hai túi dưới vạt áo bổ viền có nắp, kiểu nắp túi tròn 2 góc, tay áo kiểu vest, 
có xẻ tay, thùa khuyết và đính 4 cúc nhựa 15mm. Thân sau có sống sau, xẻ 2 bên 
sườn, có đính ken vai 2 bên, dưới gầm nách bên trong có 2 túi lót. Toàn bộ cổ áo, 
nắp túi, thân trước áo được dựng bằng mex. 

3. Quần thu đông, quần xuân hè: 

a) Chất liệu: vải tuytsi pha len, ký hiệu: TW8058-1; kiểu dệt: chéo 3/1; tỷ lệ: 
PW45/55; mật độ: dọc 360s/10cm2; ngang 270s/10cm2; trọng lượng: 245g/m2.  

b) Màu sắc: xanh rêu đậm. 

c) Kiểu dáng: quần âu, kiểu cạp rời, 2 túi sườn chéo, thân trước mỗi bên xếp 
một ly lật về phía dọc quần; thân sau mỗi bên có 1 ly chìm, quần có 2 túi hậu, kiểu 
miệng túi 2 viền, giữa miệng túi được thùa 1 cúc nhựa 15mm. Đầu cạp kiểu quai 
nhê nhọn, có 1 móc inox và 1 cúc nhựa 15mm. Cạp được ép mex vải cứng, bên 
trong cạp lót được gắn dây cao su để giữa cố định áo khi sơvin, có 6 dây đỉa để gài 
dây lưng. Gấu quần có mặt nguyệt. 

4. Áo sơ mi dài tay thu đông: 

a) Chất liệu: vải pôpơlin 8151 PE/VIS; tỷ lệ: 65/35; mật độ: dọc 320s/10cm2; 
ngang 286s/10cm2; trọng lượng: 145g/m2. 

b) Màu sắc: màu xanh dương. 

c) Kiểu dáng: áo sơ mi cổ đứng, nẹp bong, nẹp áo đính 7 cúc nhựa 12mm, cửa 
tay có măng séc vát góc, xếp 2 ly lật về phía thép tay. Thân trước có 1 túi ốp, thân 
sau có cầu vai rời, chân cầu vai được chếp lý 2 bên. Kiểu gấu áo bằng. 

5. Áo sơ mi dài tay xuân hè: 

a) Chất liệu: vải pôpơlin 8151 PE/VIS; tỷ lệ: 65/35; mật độ: dọc 320s/10cm2; 
ngang 286s/10cm2; trọng lượng: 145g/m2. 

b) Màu sắc: màu xanh dương. 

c) Kiểu dáng: áo sơ mi cổ đứng, nẹp bong, đính 7 cúc nhựa 12mm. Thân trước 
có 2 túi ngực được đính cúc nhựa 12mm, nắp túi áo thiết kế theo hình cong cánh 
nhạn, góc đáy túi tròn 2 bên, giữa bị túi có đố túi. Vai áo mỗi bên có 2 đỉa vai 8mm 
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để cài cấp hiệu. Thân sau cầu vai chắp, mỗi bên xếp 1 ly, tay dài có măng séc vát 
góc, xếp 2 ly lật về phía thép tay. Kiểu gấu áo bằng. 

6. Áo sơ mi ngắn tay xuân hè: 

a) Chất liệu: vải pôpơlin 8151 PE/VIS; tỷ lệ: 65/35; mật độ dọc 320s/10cm2; 
ngang 286s/10 cm2; trọng lượng 145g/m2. 

b) Màu sắc: mầu xanh dương. 

c) Kiểu dáng: áo sơ mi cổ đứng, nẹp bong, đính 7 cúc nhựa 12mm. Thân trước 
có 2 túi ngực được đính cúc nhựa 12mm, nắp túi áo thiết kế hình cong cánh nhạn, 
góc đáy túi tròn 2 bên, giữa bị túi có đố túi. Vai áo mỗi bên có 2 đỉa vai 8mm để 
cài cấp hiệu. Thân sau cầu vai chắp, mỗi bên xếp ly, tay ngắn, cửa tay may gập vào 
trong. Kiểu gấu áo bằng. 

7. Giầy da: 

a) Chất liệu: đế PU; da nappa màu đen; độ dày: 1,4mm  1,6mm; độ bền kéo 
đứt: (Mpa) ≥ 16; (N/cm2) ≥ 1100; độ cứng: shore A 60 ± 5; 

b) Kiểu dáng: Kiểu oxford, mũi giầy trơn; nẹp có 4 cặp lỗ để buộc dây trang 
trí, phần thân giầy đệm mút xốp tạo độ êm, mang trong và mang ngoài có gắn chun 
co giãn; mũ giầy làm bằng da nappa, mềm dẻo, bóng mờ, vân da mịn màng, lót 
giầy, lót đế trong mặt giầy bằng da bò màu kem; đế được sản xuất bằng chất liệu 
PU gót cao 4 cm đúc định hình; mặt đế có hoa văn chống trơn trượt. 

8. Dép quai hậu: 

a) Chất liệu: da nappa màu đen; độ dày: 1,2mm  1,4mm; độ bền kéo đứt: 
(Mpa) ≥ 18; (N/cm2) ≥ 3. 

b) Kiểu dáng: quai ngang; đế cao 3cm, có chốt cài. 

Điều 15. Quy cách, màu sắc trang phục nữ 

1. Áo măng tô: 

a) Chất liệu: vải tuytsi pha len, ký hiệu TW8058-1; kiểu dệt chéo 3/1; tỷ lệ 
PW45/55; mật độ dọc 360s/10cm2; ngang 270s/10cm2; trọng lượng 245g/m2.  

b) Màu sắc: xanh rêu đậm. 

c) Cúc áo: Cúc nhựa 20mm và 15mm. 

c) Kiểu dáng: Áo khoác ngoài 2 lớp có lót, thiết kế kiểu 6 mảnh, cổ bẻ chữ V. 
Nẹp áo đính 4 cúc nhựa 20mm. Vai áo có đỉa vai 8mm để cài cấp hiệu, có ken vai. 
Thân trước bổ mảnh từ trên vai xuống, phía dưới eo may 2 túi cơi chéo, bên trong 
thân trước bên phải có 1 túi lót dọc theo nẹp áo. Thân sau có chắp sống lưng, xẻ 
sau. Tay kiểu 2 mang có cá tay, đính 1 cúc 15mm. Toàn bộ nẹp áo, túi áo, thân áo 
có dựng mex. 
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2. Áo thu đông (Veston): 

a) Chất liệu: vải tuytsi pha len, ký hiệu TW8058-1; kiểu dệt chéo 3/1; tỷ lệ 
PW45/55; mật độ dọc 360s/10cm2; ngang 270s/10cm2; trọng lượng 245g/m2.  

b) Màu sắc: xanh rêu đậm. 
c) Cúc áo: Cúc nhựa 20mm và 15mm. 
d) Kiểu dáng: áo khoác ngoài 2 lớp có lót, kiểu 8 mảnh gót nẹp vuông, cổ bẻ, 

ve cổ hình chữ “V”. Nẹp áo đính 3 cúc nhựa 20mm. Hai túi dưới vạt áo bổ viền có 
nắp, kiểu nắp túi tròn 2 góc. Tay áo kiểu vest, có đính 3 cúc nhựa 15mm. Vai áo có 
đỉa vai 8mm để cài cấp hiệu. Thân sau có sống lưng, không xẻ sau, vai áo đính ken 
vai. Toàn bộ áo, nắp túi, cổ áp dựng bằng mex. 

3. Quần thu đông, quần xuân hè: 

a) Chất liệu: vải tuytsi pha len, ký hiệu TW8058-1; kiểu dệt chéo 3/1; tỷ lệ 
PW45/55; mật độ dọc 360s/10cm2; ngang 270s/10cm2; trọng lượng 245g/m2.  

b) Màu sắc: xanh rêu đậm. 

c) Kiểu dáng: quần âu, kiểu cạp rời, 2 túi sườn chéo; thân trước không ly, thân 
sau mỗi bên chiết một ly chìm. Đầu cạp quần kiểu quai nhê, phía trong đầu cạp 
được đính 1 móc inox và 1 cúc nhựa 15mm. Cạp quần được thiết kế cong được ép 
mex vải cứng, có 6 dây đỉa được đính gập 2 lần. Cửa quần may khóa kéo bằng 
nhựa và 1 cúc nhựa nằm trong. Gấu quần được vắt chìm bên trong. 

4. Juyp: 

a) Chất liệu: vải tuytsi pha len, ký hiệu TW8058-1; kiểu dệt chéo 3/1; tỷ lệ 
PW45/55; mật độ dọc 360s/10cm2; ngang 270s/10cm2; trọng lượng 245g/m2.  

b) Màu sắc: xanh rêu đậm. 

c) Kiểu dáng: kiểu juyp hình chữ “A,” cạp may rời, bản cạp cong; thân trước 
có 2 túi chéo, có 2 đường gân thẳng từ cạp xuống gấu; thân sau sử dụng khóa giọt 
lệ và có xẻ sau; juyp có lót. 

5. Áo sơ mi dài tay thu đông: 

a) Chất liệu: vải pôpơlin 8151 PE/VIS; tỷ lệ 65/35; mật độ dọc 320s/10cm2; 
ngang 286s/10cm2; trọng lượng 145g/m2. 

b) Màu sắc: mầu xanh dương. 

c) Kiểu dáng: áo sơ mi cổ đứng, nẹp rời, nẹp đính 7 cúc nhựa 12mm, cửa tay 
có măng séc đính 01 cúc nhựa 12mm. Thân trước có 2 ly eo và 2 ly gầm nách, thân 
sau có 2 lý chiết eo. 

6. Áo sơ mi dài tay xuân hè: 

a) Chất liệu: vải pôpơlin 8151 PE/VIS; tỷ lệ 65/35; mật độ dọc 320s/10cm2; 
ngang 286s/10cm2; trọng lượng 145g/m2. 
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b) Màu sắc: mầu xanh dương. 

c) Kiểu dáng: kiểu áo sơ mi dài tay cổ bẻ; chiết ly eo trước; cửa tay áo viền 
vào trong; có hai túi ở phía dưới của thân trước; có bật vai đeo cấp hiệu; gấu áo vạt 
bầu (kiểu 1). 

Kiểu áo sơ mi dài tay cổ đứng; thân trước may 2 túi ngực ốp ngoài, giữa bị túi 
dán đố, góc đáy túi tròn; có măng séc, thép tay bơi chèo thân sau may chắp sống 
lưng, cửa tay may măng séc; chiết ly eo trước, có bật vai đeo cấp hiệu; gấu áo vạt 
bầu (kiểu 2). 

7. Áo sơ mi ngắn tay xuân hè: 

a) Chất liệu: vải pôpơlin 8151 PE/VIS; tỷ lệ: 65/35; mật độ: dọc 320s/10cm2 
ngang 286s/10cm2; trọng lượng: 145g/m2. 

b) Màu sắc: mầu xanh dương. 

c) Kiểu dáng: áo sơ mi cổ đứng, nẹp áo đính 7 cúc nhựa 12mm. Vai áo có đỉa 
vai 8mm để cài cấp hiệu. Tay ngắn, cửa tay may gập vào trong. Thân trước có 2 ly 
eo và 2 ly gầm nách, thân sau có 2 ly chiết eo. 

8. Giầy da: 

a) Chất liệu: Đế PU; da nappa màu đen; độ dày: 1,4mm  1,6mm; độ bền kéo 
đứt: (Mpa) ≥ 16; (N/cm2) ≥ 1100; độ cứng: shore A 60 ± 5; 

b) Kiểu dáng: kiểu oxford, mũi giầy trơn. Mũ giầy làm bằng da nappa, mềm 
dẻo, bóng mờ, vân da mịn màng, lót giầy, lót đế trong mặt giầy bằng da bò. Đế 
được sản xuất bằng chất liệu PU gót cao 5 cm đúc định hình. Mặt đế có hoa văn 
chống trơn trượt. 

9. Dép quai hậu: 

a) Chất liệu: da nappa màu đen; độ dày: 1,2mm  1,4mm; độ bền kéo đứt: 
(Mpa) ≥ 18; (N/cm2) ≥ 3. 

b) Kiểu dáng: quai đan chéo; đế cao 5cm. 

Điều 16. Quy cách, màu sắc trang phục khác được trang bị chung cho nam 
và nữ 

1. Quần, áo mưa: 

a) Chất liệu: vải polyester tráng nhựa; độ dầy: 0,2mm/m2± 0,01; trọng lượng: 
230g/m2 ± 10; độ bền kéo đứt băng vải (N) dọc ≥ 700, ngang ≥ 370. 

b) Màu sắc: xanh sẫm (cỏ úa); 

c) Kiểu dáng: kiểu măng tô cổ bẻ, ngực có nẹp che khóa, đóng cúc bấm; thân 
trước liền, thân sau cầu vai rời, lót cầu vai bằng vải lưới thoát khí; tay kiểu một 
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mang liền, cổ tay may chun; mũ rời có gắn với áo bằng cúc bấm; các đường may 
chắp dán băng keo bên trong chống thấm nước. 

2. Cà vạt: 

a) Chất liệu: vải tuytsi pha len, ký hiệu TW8058-1; kiểu dệt chéo 3/1; tỷ lệ 
PW45/55; mật độ dọc 360s/10cm2; ngang 270s/10cm2; trọng lượng 245g/m2. 

b) Màu sắc: xanh rêu đậm. 

c) Kiểu dáng: có độ dài rộng vừa phải, kiểu thắt sẵn, có khóa kéo, có chốt hãm 
tự động. 

3. Bít tất: 

a) Chất liệu sợi cotton tổng hợp: cotton 40%; acrylic 23%; spandex 37%; trọng 
lượng: 45 ± 2g/đôi; chất dệt kim len co giãn; kiểu dệt rip và single;  

b) Màu sắc: màu lông chuột. 

c) Kiểu dáng: cổ tất lửng. 

4. Thắt lưng da: 

a) Chất liệu: dây lưng làm bằng da kíp măng bò cật; màu đen; khóa bằng hợp 
kim nhôm đúc liền khối; trọng lượng khóa dây lưng: 72g ± 5g; độ dầy dây lưng: 
2,8 mm  3mm; 

b) Kiểu dáng: thân khóa và mặt khóa mạ màu trắng, giữa mặt khóa có biểu 
tượng hình tròn có ngôi sao 5 cánh, phía dưới là bánh xe lịch sử in dòng chữ 
“TTVN”, vành tròn ngoài là 2 cành lá ô liu. Dây lưng làm bằng da được vuốt cạnh, 
cuối dây cắt tròn. Mặt trong cuối dây được lăn rãnh trượt. 

5. Biển tên: 

a) Chất liệu: đồng vàng tấm dầy 0.6mm; kim cài bằng hợp kim không gỉ; trọng 
lượng: 10g ± 1; 

b) Màu sắc: màu xanh dương. 

c) Kiểu dáng: làm bằng đồng tấm, mặt phủ sơn màu xanh dương. Chiều dài 
80mm, chiều rộng 22mm; độ rộng đường viền 01mm; khoảng cách từ mép trong 
đường viền đến phù hiệu là 03mm; phía trên trái là phù hiệu ngành Thông tin và 
Truyền thông có đường kính 15 mm, phần bên phải có 3 dòng chữ: dòng trên cùng 
là tên cơ quan, dòng thứ 2 là họ tên người sử dụng, dòng thứ 3 là chức vụ/chức 
danh/ngạch công chức của người sử dụng. 

d) Biển tên được gắn tại mép trên túi áo phía bên trái trên trang phục áo của 
người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Mẫu biển tên được 
quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư này. 



 
 CÔNG BÁO/Số 1511 + 1512/Ngày 28-12-2024 33 
 

 

6. Cặp tài liệu: 

a) Chất liệu: da màu đen có khóa số; độ dày: 1,4mm ± 1,6mm; độ bền kéo đứt: 
(Mpa) ≥ 16, (N/cm2) ≥ 1100; cặp được dập chìm lô gô biểu tượng ngành TTNN. 

b) Kiểu dáng: có quai xách và dây đeo. 

7. Cúc cấp hiệu: 

a) Chất liệu: đồng vàng tấm dầy 0.8mm; chân cúc bu lông và êcu bằng đồng M2; 

b) Màu sắc: màu trắng bóng;  

c) Quy trình mạ: mạ đồng lót tiếp đến mạ niken và cuối cùng mạ crôm. 

d) Kiểu dáng: hình tròn có ngôi sao ở giữa 2 cành tùng. 

8. Cành tùng: 

a) Chất liệu: đồng vàng tấm dầy 0.7mm; chân gài bằng đồng 15mm x 3mm; 
trọng lượng 1 cái: 6g ± 0.4; 

b) Màu sắc: màu trắng bóng;  

c) Quy trình mạ: mạ đồng lót, tiếp đến mạ niken và cuối cùng mạ crôm. 

d) Kiểu dáng: dáng thẳng, gồm 11 lá và 07 quả. 

9. Sao mũ: 

a) Chất liệu: đồng vàng tấm dầy 0.8mm; chân cúc bu lông và êcu bằng đồng M4; 

b) Màu sắc: màu trắng bóng;  

c) Quy trình mạ: mạ đồng lót, tiếp đến mạ niken, mạ crôm và cuối cùng phủ 
bóng bảo vệ bề mặt; sơn men kính màu đỏ đun; nền giữa và 2 vành khăn sơn màu 
xanh; bánh xe lịch sử sơn màu vàng. 

d) Kiểu dáng: vành sao mũ là cành tùng, ở giữa biểu tượng hình tròn đỏ là ngôi 
sao 5 cánh màu vàng, phía dưới là bánh xe lịch sử màu vàng in dòng chữ “TTVN”, 
vành tròn ngoài là 2 cành lá ô liu màu vàng trên nền màu xanh. 

10. Mũ kêpi: 

a) Chất liệu, mầu sắc mũ kêpi: vỏ mũ bằng vải tuytsi pha len ký hiệu TW8058-1, 
màu xanh rêu đậm; dây trang trí lõi bằng sợi peco chỉ số 34Nm màu vàng sẫm, bọc 
lõi bằng sợi kim tuyến; dựng cầu chống trán bằng nhựa nguyên chất màu trắng; 
lưỡi trai bằng nhựa bọc nhung viền giả da màu đen; cúc mũ kêpi được làm bằng 
đồng vàng tấm dầy 0.6mm, hàn chân gài bằng đồng đỏ đường kính 0.8mm, dài 
15mm; mạ màu trắng bóng; quy trình mạ: mạ đồng lót, tiếp đến mạ niken và cuối 
cùng mạ crôm; 

b) Chất liệu và quy trình mạ cành tùng mũ kêpi: cành tùng mũ kêpi được làm 
bằng đồng vàng tấm dầy 0.8mm, hàn 4 chân gài bằng đồng đỏ đường kính 0.8mm, 



 
34 CÔNG BÁO/Số 1511 + 1512/Ngày 28-12-2024 
  

 

dài 15mm; cành tùng mũ kêpi mạ màu trắng bóng; quy trình mạ: mạ đồng lót, tiếp 
đến mạ niken và cuối cùng mạ crôm; 

c) Kiểu dáng mũ kêpi: mặt mũ cao, vành mũ cong, đỉnh và cầu mũ được làm 
cùng một loại vải; mũ kêpi phông hình tròn, xung quanh phông lồng ống nhựa, bên 
trong ống nhựa có lồng tanh thép; phía trước trán có dựng mút xốp, giữa trán tán 
ôzê gắn sao mũ hình tròn có ngôi sao ở giữa 2 cành tùng, mỗi bên mang tán 2 ôzê 
thoát khí; phía trên lưỡi trai có dây trang trí tết kiểu đuôi sam màu vàng sẫm, hai 
đầu được đính bằng cúc kim loại hình tròn có ngôi sao ở giữa 2 cành tùng; lưỡi trai 
bằng nhựa bọc nhung the màu đen, thấp dần về phía trước, mặt trên lưỡi trai gắn 
cành tùng màu trắng bóng. 

11. Ủng cao su: 

a) Chất liệu: cao su tổng hợp; 

b) Màu sắc: màu đen; 

c) Kiểu dáng: kiểu ủng đúc liền, chống nước và chống trơn trượt. 

Điều 17. Cấp hiệu 

1. Cấp hiệu gồm cầu vai và cấp hàm được đeo trên hai vai áo trang phục của 
người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. 

Mẫu cầu vai, cấp hàm của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành được quy định tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Quy định về cầu vai: 

Cầu vai của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có 
chiều dài 13cm, phần đầu nhọn rộng 04cm, phần đuôi rộng 05cm, nền cấp hiệu 
bằng vải nỉ màu đỏ, cốt cấp hiệu bằng nhựa nguyên chất màu trắng; sao cấp hiệu 
bằng đồng tấm mạ vàng trắng bóng; có lé bằng vải màu xanh rộng 3mm; cúc cấp 
hiệu hình tròn có ngôi sao ở giữa 02 (hai) cành tùng. 

3. Quy định cầu vai, cấp hàm của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh 
tra chuyên ngành có chức danh lãnh đạo, quản lý: 

a) Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có chức 
danh Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành 
thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: cầu vai được gắn 04 sao 23mm thành một 
hàng dọc cầu vai, có hai vạch phân cấp bằng kim loại màu trắng bóng nằm 
ngang cuối cầu vai; 

b) Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có chức 
danh Phó Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: cầu vai được gắn 03 sao 23mm 
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thành một hàng dọc cầu vai, có hai vạch phân cấp bằng kim loại màu trắng bóng 
nằm ngang cuối cầu vai; 

c) Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có chức danh 
Trưởng phòng cấp Cục và tương đương của Cục được giao thực hiện chức năng 
thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: cầu vai được gắn 
02 sao 23mm thành một hàng dọc cầu vai, có hai vạch phân cấp bằng kim loại màu 
trắng bóng nằm ngang cuối cầu vai; 

d) Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có chức danh 
Phó Trưởng phòng cấp Cục và tương đương của Cục được giao thực hiện chức 
năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông: cầu vai được 
gắn 01 sao 23mm ở giữa cầu vai, có hai vạch phân cấp bằng kim loại màu trắng 
bóng nằm ngang cuối cầu vai. 

4. Quy định cầu vai, cấp hàm của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh 
tra chuyên ngành không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

a) Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là Chuyên viên 
cao cấp: cầu vai gắn 03 sao thành một hàng dọc trên 03 vạch phân ngạch màu xanh 
dọc cầu vai; 

b) Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là Chuyên 
viên chính: cầu vai gắn 02 sao thành một hàng dọc trên 02 vạch phân ngạch màu 
xanh dọc cầu vai; 

c) Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành là Chuyên 
viên: cầu vai gắn 01 sao thành một hàng dọc trên 01 vạch phân ngạch màu xanh 
dọc cầu vai. 

Điều 18. Tiêu chuẩn và niên hạn cấp phát trang phục 

1. Trang phục cấp theo niên hạn 

STT Tên trang phục Số lượng Niên hạn cấp phát 

Quần, áo thu đông (Quần thu đông, áo veston) 

+ Từ Thừa Thiên - Huế trở ra 01 bộ 02 năm (lần đầu cấp 02 bộ) 1 

+ Từ Đà Nẵng trở vào 01 bộ 04 năm (lần đầu cấp 01 bộ) 

Quần, áo xuân hè (Quần xuân hè, áo sơ mi dài tay xuân hè, áo sơ mi ngắn 
tay xuân hè) 

+ Từ Thừa Thiên - Huế trở ra 01 bộ 01 năm (lần đầu cấp 02 bộ) 
2 

+ Từ Đà Nẵng trở vào 02 bộ 01 năm (lần đầu cấp 02 bộ) 
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STT Tên trang phục Số lượng Niên hạn cấp phát 

3 Áo măng tô 01 cái 04 năm (lần đầu cấp 01 cái) 

4 Áo sơ mi dài tay  01 cái 01 năm (lần đầu cấp 02 cái) 

5 Juyp 01 cái 01 năm (lần đầu cấp 02 cái) 

6 Giầy da 01 đôi 02 năm (lần đầu cấp 01 đôi) 

7  Dép quai hậu 01 đôi 01 năm (lần đầu cấp 01 đôi) 

8 Thắt lưng da 01 cái 02 năm (lần đầu cấp 01 cái) 

9 Bít tất 02 đôi 01 năm (lần đầu cấp 02 đôi) 

10 Cà vạt 02 cái 04 năm (lần đầu cấp 02 cái) 

11 Quần, áo mưa 01 bộ 01 năm (lần đầu cấp 01 bộ) 

12 Ủng cao su 01 đôi 01 năm (lần đầu cấp 01 đôi) 

13 Cặp tài liệu 01 cái 02 năm (lần đầu cấp 01 cái) 

2. Trang phục cấp một lần: mũ kêpi, cành tùng, biển tên, cấp hiệu, cầu vai, cấp 
hàm. Trường hợp trang phục bị cũ, hư hỏng, bị mất hoặc thay đổi chức danh (cấp 
hàm) thì được cấp lại. 

Điều 19. Quản lý, sử dụng trang phục của người được giao thực hiện nhiệm 
vụ thanh tra chuyên ngành 

1. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm 
quản lý và sử dụng trang phục được cấp theo đúng quy định tại Thông tư này và 
quy định khác có liên quan. 

2. Trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 
được sử dụng khi thực hiện nhiệm vụ, tham dự các hội nghị, ngày truyền thống và 
các buổi lễ khác liên quan đến hoạt động thanh tra. 

3. Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có 
trách nhiệm cấp trang phục cho người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành thuộc đơn vị mình quản lý theo đúng quy định tại Thông tư này. 

Điều 20. Kinh phí may, sắm trang phục 

Kinh phí để may, sắm trang phục cho người được giao thực hiện nhiệm vụ 
thanh tra chuyên ngành được sử dụng từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho Bộ 
Thông tin và Truyền thông.  
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Chương V 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 21. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2025. 

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 36/2017/TT-BTTTT ngày 29 tháng 11 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định bộ phận tham 
mưu và hoạt động thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. 

3. Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật được viện dẫn trong Thông tư này 
có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì áp dụng theo văn bản quy phạm 
pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. 

Điều 22. Trách nhiệm thi hành 

1. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài 
chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng các Cục được giao thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên ngành, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và 
các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc có vấn đề mới phát 
sinh, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin 
và Truyền thông (Thanh tra Bộ) để được hướng dẫn hoặc sửa đổi, bổ sung cho 
phù hợp./. 

 
 BỘ TRƯỞNG 

 
Nguyễn Mạnh Hùng 
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DANH MỤC MỘT SỐ BIỂU MẪU  
(Kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

STT Mã số Mẫu biểu 

1 Phụ lục 01 
Mẫu Quyết định phân công người được giao thực hiện nhiệm 
vụ thanh tra chuyên ngành 

2 Phụ lục 02 
Mẫu Quyết định thôi phân công người được giao thực hiện 
nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 

3 Phụ lục 03 Mẫu Thẻ thanh tra chuyên ngành 

4 Phụ lục 04 
Mẫu Công văn đề nghị cấp mới/cấp đổi/cấp lại Thẻ thanh tra 
chuyên ngành 

5 Phụ lục 05 Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Thẻ thanh tra chuyên ngành 

6 Phụ lục 06 
Mẫu Quyết định cấp mới/cấp đổi/cấp lại Thẻ thanh tra 
chuyên ngành 

7 Phụ lục 07 
Mẫu Công văn đề nghị thu hồi/tạm đình chỉ sử dụng Thẻ 
thanh tra chuyên ngành 

8 Phụ lục 08 
Mẫu Quyết định thu hồi/tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra 
chuyên ngành 

9 Phụ lục 09 
Mẫu Quyết định chấm dứt việc tạm đình chỉ sử dụng Thẻ 
thanh tra chuyên ngành 

10 Phụ lục 10 
Mẫu Biển tên của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh 
tra chuyên ngành 

11 Phụ lục 11 
Mẫu Cầu vai, Cấp hàm của người được giao thực hiện nhiệm 
vụ thanh tra chuyên ngành 
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Phụ lục 01 
MẪU QUYẾT ĐỊNH PHÂN CÔNG NGƯỜI ĐƯỢC GIAO  

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024     

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG 

CỤC......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

Số:.../QĐ-...... 
 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.... 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phân công người được giao  

thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 
 

CỤC TRƯỞNG CỤC................ 
 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 
động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số.../2024/TT-BTTTT ngày... tháng... năm 2024 của Bộ 
trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung về thanh tra 
chuyên ngành Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ.................................................................................................................; 

Xét đề nghị của .................................................................................................., 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phân công người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh 
tra chuyên ngành thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra. 

Điều 3. Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành được 
hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định hiện hành. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
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Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ tham 
mưu về công tác thanh tra chuyên ngành của Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết 
định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c); 
- Thanh tra Bộ; 
- Vụ TCCB; 
- Lưu: VT, ......... 

THỦ TRƯỞNG (*) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(*): Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được ủy quyền. 
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DANH SÁCH 
NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  

THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
(Kèm theo Quyết định số.../QĐ-...... ngày... tháng... năm... của Cục.....) 

 

STT 
Họ và 

tên 
Giới 
tính 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Mã 
ngạch 
công 
chức 

Mã 
ngạch 
thanh 

tra (nếu 
có) 

Chức vụ 
(nếu có) 

Đơn 
vị/ 

phòng 
ban 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1         

2         

...         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
42 CÔNG BÁO/Số 1511 + 1512/Ngày 28-12-2024 
  

 

Phụ lục 02 
MẪU QUYẾT ĐỊNH THÔI PHÂN CÔNG NGƯỜI ĐƯỢC GIAO 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
CỤC......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:.../QĐ-...... 

 
Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.... 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thôi phân công người được giao  

thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC................ 
 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính 
phủ quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt 
động của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Thông tư số    /2024/TT-BTTTT ngày    tháng    năm 2024 của Bộ trưởng 
Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung về thanh tra chuyên ngành 
Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ.................................................................................................................; 

Xét đề nghị của ..................................................................................................., 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thôi phân công thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành (1) đối với 
ông/bà (2).................................................................................................................... 

Mã ngạch công chức:........................................................................................... 

Mã ngạch thanh tra (nếu có):................................................................................ 

Chức vụ (nếu có):.................................................................................................. 

Đơn vị/phòng ban:................................................................................................ 

Điều 2. Ông/bà có tên tại Điều 1 thôi hưởng chế độ, chính sách và các nhiệm 
vụ, quyền hạn của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 
theo quy định của pháp luật kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 
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Điều 3. Ông/bà có tên tại Điều 1 có trách nhiệm nộp lại Thẻ thanh tra chuyên 
ngành (3) cho bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành của Cục. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 5. Chánh Văn phòng, Trưởng đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ 
tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành của Cục, Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 
hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 5; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Các đồng chí Thứ trưởng (để b/c); 
- Thanh tra Bộ; 
- Vụ TCCB; 
- Lưu: VT, .... 

THỦ TRƯỞNG(4) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: 
(1): Ghi lĩnh vực đã được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành; 
(2): Họ và tên người thôi phân công; 
(3): Đối với trường hợp đã được cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành. 
(4): Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được ủy quyền. 
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Phụ lục 03 
MẪU THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024  
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 
Thẻ thanh tra chuyên ngành hình chữ nhật, rộng 60 mm, dài 90 mm. Nội dung 

trên Thẻ thanh tra chuyên ngành được trình bày theo phông chữ của bộ mã ký tự chữ 

tiếng Việt (phông chữ Việt Unicode) theo tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6909:2001. 

a) Mặt trước (hình 1) nền màu đỏ, chữ in hoa màu vàng, gồm 02 dòng: 

Dòng trên ghi “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, kiểu 

chữ đậm, cỡ chữ 10. 

Dòng dưới ghi “THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH”, kiểu chữ đậm, 

cỡ chữ 16. 

Giữa hai dòng là Quốc huy, đường kính 24 mm. 

Hình (1). Mặt trước Thẻ thanh tra chuyên ngành: 

 

  

  

 

 

 

 

  

b) Hình (2). Mặt sau Thẻ thanh tra chuyên ngành: Nền có hoa văn màu 
hồng tươi tạo thành các tia sáng lan tỏa từ tâm ra xung quanh; ở giữa có biểu 
tượng ngành Thanh tra, in bóng mờ, đường kính 20 mm; từ góc trên bên trái 
(cách 10 mm) đến góc dưới bên phải là gạch chéo màu đỏ rộng 06 mm; góc trên 
bên phải là vị trí mã QR code nhận diện hồ sơ của người được giao nhiệm vụ 
thanh tra chuyên ngành. 

Nội dung trên mặt sau có các thông tin: 

- Tên cơ quan “BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG” (ghi ở hàng thứ 
nhất bên trái); “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” (ghi ở hàng 
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thứ nhất bên phải); “Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” (ghi ở hàng thứ hai bên phải): 
chữ in hoa đậm, màu đen, cỡ chữ 8. 

- Tên thẻ “THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH” chữ in hoa đậm, màu 
đỏ, cỡ chữ 12. 

- Họ và tên: ghi họ và tên của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành (ghi ở hàng thứ ba): chữ in thường, đậm, màu đen, cỡ chữ 10. 

- Chức vụ/ngạch: ghi chức vụ hoặc ngạch công chức (chuyên viên/chuyên 
viên chính/chuyên viên cao cấp) của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra 
chuyên ngành (ghi ở hàng thứ tư): chữ in thường, đậm, màu đen, cỡ chữ 10. 

- Đơn vị công tác: tên Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên 
ngành, chữ in thường, đậm, màu đen, cỡ chữ 10. 

- Ngày, tháng, năm cấp Thẻ: chữ in thường, màu đen, cỡ chữ 10. 

- Ảnh chân dung của người được cấp Thẻ, khổ 20mm x 30mm, ở vị trí phía dưới 
bên trái Thẻ; mẫu con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông, đường kính 21mm. 

- “BỘ TRƯỞNG”: chữ in hoa, đậm, màu đen, cỡ chữ 8. 

- Chữ ký, họ và tên của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông: chữ in 
đậm, màu đen, cỡ chữ 8. 

- Dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông (đường kính 21 mm). 

- Hạn sử dụng: chữ in thường, màu đen, cỡ chữ 10; dòng dưới ghi ngày hết 
hạn bằng số in thường, đậm, màu đen, cỡ chữ 10 (ví dụ: 30/3/2029). 

Hình (2). Mặt sau Thẻ thanh tra chuyên ngành: 
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Phụ lục 04 
MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ CẤP MỚI/CẤP ĐỔI/CẤP LẠI 

THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ  
TRUYỀN THÔNG 

CỤC................ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

Số: ........... 
V/v đề nghị cấp mới/cấp đổi/cấp lại 

Thẻ thanh tra chuyên ngành 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.... 

 
Kính gửi: Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông 

 
Căn cứ quy định tại điểm... khoản... Điều... Thông tư số.../2024/TT-BTTTT 

ngày... tháng... năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định 
một số nội dung về thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, Cục.... đề 
nghị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, trình Bộ trưởng phê duyệt 
hồ sơ đề nghị cấp mới/cấp đổi/cấp lại Thẻ thanh tra chuyên ngành cho người được 
giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành của Cục, cụ thể như sau: 

1. Danh sách tổng hợp thông tin của người được đề nghị cấp mới/cấp đổi/cấp 

lại Thẻ thanh tra chuyên ngành tại phụ lục kèm theo. 

2. Gửi kèm theo công văn này các hồ sơ, tài liệu liên quan theo quy định tại 

điểm... khoản... Điều... Thông tư số.../2024/TT-BTTTT, gồm: 

(1) ......................................................................................................................... 

(2) ......................................................................................................................... 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Lưu ......................... 
 

THỦ TRƯỞNG (*) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 
 
 

(*): Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được ủy quyền. 
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DANH SÁCH TỔNG HỢP THÔNG TIN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ 
CẤP MỚI/CẤP ĐỔI/CẤP LẠI THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

(Kèm theo Công văn số... ngày... tháng... năm... của...............) 
 

STT 
Họ và 

tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

 

Giới 
tính 

Chức 

vụ 

(nếu 
có) 

Mã 
ngạch 
công 
chức 

 

Mã 
ngạch 
thanh 

tra 
(nếu 
có) 

Đơn 
vị 

công 
tác 

QĐ phân 
công giao 
thực hiện 
nhiệm vụ 
thanh tra 
chuyên 

ngành (số, 
ngày ban 

hành) 

Mã 
Thẻ 

thanh 
tra đề 
nghị 
cấp 

Mã Thẻ 
thanh tra 
chuyên 
ngành  
đã cấp 
(mã số, 
ngày 
cấp) 

Lý do 
đề nghị 

cấp 
mới/cấp 
đổi/cấp 
lại Thẻ 

Ghi 
chú 

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) 
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Phụ lục 05 
MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024  
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 

  
Kính gửi: Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông 

 
Họ và tên............................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh:......................................................................................... 

Mã ngạch công chức:............................................................................................ 

Mã ngạch thanh tra (nếu có):................................................................................ 

Chức vụ (nếu có)................................................................................................... 

Đơn vị công tác/phòng ban:.................................................................................. 

Tôi làm Đơn này đề nghị được cấp lại Thẻ thanh tra chuyên ngành, cụ thể 
như sau: 

1. Thông tin về Thẻ thanh tra chuyên ngành đề nghị cấp lại: 

 Mã số Thẻ.............................; ngày cấp................................ (theo Quyết định 
phân công giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành: số, ngày ban hành) 

2. Lý do mất Thẻ:.................................................................................................. 

3. Thông tin ghi trên Thẻ thanh tra chuyên ngành có thay đổi (nếu có): 
..................................................................................................................................... 

Tôi cam kết các nội dung báo cáo nêu trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về các nội dung đã nêu trong Đơn./. 

 
..., ngày... tháng... năm... 

XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG (*) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

...., ngày... tháng... năm... 
NGƯỜI LÀM ĐƠN  
(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 
 
(*): Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được ủy quyền. 
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Phụ lục 06 
MẪU QUYẾT ĐỊNH CẤP MỚI/CẤP ĐỔI/CẤP LẠI  

THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:.../QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Cấp mới/cấp đổi/cấp lại Thẻ thanh tra chuyên ngành 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ 
quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ 
quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số.../2024/TT-BTTTT ngày... tháng... năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung về thanh tra chuyên ngành trong 
lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Cấp mới/cấp đổi/cấp lại Thẻ thanh tra chuyên ngành cho các ông/bà có tên 
tại danh sách kèm theo. 

Điều 2. Người được cấp Thẻ thanh tra chuyên ngành có trách nhiệm quản lý, sử 
dụng Thẻ Thanh tra chuyên ngành theo đúng quy định của pháp luật. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục được giao thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên ngành có công chức được cấp Thẻ và các ông/bà có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Thanh tra Bộ; 
- Vụ TCCB; 
- Lưu: VT, ......... 

BỘ TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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DANH SÁCH 
NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN 

NGÀNH ĐƯỢC CẤP MỚI/CẤP ĐỔI/CẤP LẠI THẺ THANH TRA 
CHUYÊN NGÀNH 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024  
của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

 

STT Họ và tên Mã số Thẻ Ghi chú 

1   Cấp mới/cấp đổi/cấp lại Thẻ 

2    

3    

...    
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Phụ lục 07 
MẪU CÔNG VĂN ĐỀ NGHỊ THU HỒI/TẠM ĐÌNH CHỈ 

SỬ DỤNG THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỤC......... 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
 

Số:........... 
V/v đề nghị thu hồi/tạm đình chỉ  

sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành 

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.... 

 
Kính gửi: Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông 

 
Căn cứ quy định tại điểm....... khoản... Điều..... Thông tư số......./2024/TT-BTTTT 

ngày..... tháng... năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định một 
số nội dung về thanh tra chuyên ngành Thông tin và Truyền thông, Cục... đề nghị 
Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định 
thu hồi/tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành của người được giao thực 
hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành của Cục, cụ thể như sau: 

 

STT 
Họ và 

tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Mã 
ngạch 
công 
chức 

Mã 
ngạch 
thanh 

tra 
(nếu 
có) 

Chức 
vụ 

(nếu 
có) 

Đơn 
vị 

công 
tác 

QĐ 
phân công 
giao thực 

hiện nhiệm 
vụ thanh tra 

chuyên 
ngành 

Mã số 
Thẻ 

đã cấp 
(mã 
số, 

ngày 
cấp) 

Lý do 
thu 

hồi/tạm 
đình 

chỉ sử 
dụng 
Thẻ 

Ghi 
chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1            

Gửi kèm theo công văn này các hồ sơ, tài liệu liên quan, bao gồm: 
(1) ................................................................................................................................... 
(2) ................................................................................................................................... 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Bộ trưởng (để b/c); 
- Lưu ..................... .... 

THỦ TRƯỞNG (*) 
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu) 

(*): Cục trưởng hoặc Phó Cục trưởng được ủy quyền. 



 
52 CÔNG BÁO/Số 1511 + 1512/Ngày 28-12-2024 
  

 

Phụ lục 08 
MẪU QUYẾT ĐỊNH THU HỒI/TẠM ĐÌNH CHỈ 

 SỬ DỤNG THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
 (Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

BỘ THÔNG TIN  
VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:.../QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Thu hồi/tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ quy 

định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan 
được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số.../2024/TT-BTTTT ngày... tháng... năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định một số nội dung về thanh tra chuyên ngành Thông 
tin và Truyền thông; 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thu hồi/tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành (Mã số Thẻ....) 
của ông/bà... 

Thời hạn tạm đình chỉ: Từ ngày    tháng    năm    đến ngày    tháng    năm    (Trường 
hợp xác định được thời gian cụ thể); từ ngày    tháng    năm    (Trường hợp chưa xác định 
được thời hạn tạm đình chỉ). 

Lý do thu hồi/tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành:................................. 
Điều 2. Ông/bà... có trách nhiệm bàn giao lại Thẻ Thanh tra chuyên ngành cho Cục 

trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành kể từ khi nhận được 
Quyết định này. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục được giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Thanh tra Bộ; 
- Cục... (để th/h); 
- Lưu: VT,... 

BỘ TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ và tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 09 
MẪU QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT VIỆC TẠM ĐÌNH CHỈ  

SỬ DỤNG THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
Số:.../QĐ-BTTTT Hà Nội, ngày.... tháng.... năm.... 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Chấm dứt việc tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành 
 

BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 
 
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 
Căn cứ Nghị định số 03/2024/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2024 của Chính phủ quy 

định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động của cơ quan 
được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành; 

Căn cứ Nghị định số 48/2022/NĐ-CP ngày 26 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông; 

Căn cứ Thông tư số.../2024/TT-BTTTT ngày... tháng... năm 2024 của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông quy định về một số nội dung về thanh tra chuyên ngành Thông 
tin và Truyền thông; 

Căn cứ Quyết định số....../QĐ-BTTTT ngày.... tháng.... năm...... của Bộ trưởng Bộ 
Thông tin và Truyền thông về việc tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành. 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông,  
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 
Điều 1. Chấm dứt việc tạm đình chỉ sử dụng Thẻ thanh tra chuyên ngành (Mã số 

Thẻ...) của ông/bà...  
Điều 2. Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có 

trách nhiệm bàn giao lại Thẻ Thanh tra chuyên ngành cho người được giao thực hiện 
chức năng thanh tra chuyên ngành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 4. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Cục trưởng Cục được giao thực hiện 

chức năng thanh tra chuyên ngành và ông/bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 
- Thanh tra Bộ; 
- Cục ... (để th/h); 
- Lưu: VT,... 

BỘ TRƯỞNG 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Phụ lục 10 
MẪU BIỂN TÊN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIAO 

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
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Phụ lục 11 
MẪU CẦU VAI, CẤP HÀM CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIAO  

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 15/2024/TT-BTTTT ngày 13 tháng 12 năm 2024  

của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 
 

1. Cầu vai, cấp hàm của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành có chức danh Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 

 

 

 
 

 

 

2. Cầu vai, cấp hàm của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành có chức danh Phó Cục trưởng Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra 
chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 

 
 

 

 

 

 

 

3. Cầu vai, cấp hàm của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành có chức danh Trưởng phòng cấp Cục và tương đương của Cục được giao 
thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông 
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4. Cầu vai, cấp hàm của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành có chức danh Phó Trưởng phòng cấp Cục và tương đương của Cục được giao 
thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông  

 

 

 

 

 

5. Cầu vai, cấp hàm của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành là Chuyên viên cao cấp không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

 

 

 

 

 

6. Cầu vai, cấp hàm của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành là Chuyên viên chính không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

 

 

 

 

 

 

7. Cầu vai, cấp hàm của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên 
ngành là Chuyên viên không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý: 

 

 

 
 

 
 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<

    /BGR <>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /ETI <>
    /FRA <>
    /GRE <>

    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <>
    /LVI <>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /POL <>
    /PTB <>
    /RUM <>
    /RUS <>
    /SKY <>
    /SLV <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /TUR <>
    /UKR <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




